MỘT SỐ CĂN DẶN VỚI HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH

* ĐỐI VỚI HỌC SINH

1/ Phần nội dung bài học các em chép vào tập ghi trên lớp còn phần bài tập củng cố hoặc bài tập bổ sung các em làm vào vở bài tầp.
2/ Khi học bài các em cần xem và đọc nội dung bài học, câu hỏi  trong SGK.

3/ Hàng ngày các em đều phải học ít nhất là 1 bài mới và làm bài tập đầy đủ. Nếu có thắc mắc, không hiểu bài các em có thể liên hệ với giáo viên bộ môn để nhờ giải đáp.

4/ Đề cương các em phải bảo quản cẩn thận để khi đi học lại sử dụng ôn thi cuối năm.

* ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH

1/ Phụ huynh cấn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, GVCN, GVBM để báo cáo tình hình học tập và làm bài của các em.

2/ Phụ huynh thường xuyên nhắc nhở các em học bài , làm bài tập và chép bài đầy đử.

3/ Mõi thắc mắc về bài học phụ huynh liên hệ ngay với GVBM hoặc GVCN để đc hỗ trợ.
Văn bản: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC

( LUẬN HỌC PHÁP)

                                    - Nguyễn Thiếp-

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả:

- Nguyễn Thiếp ( 1723 – 1804) tự là Khải Nguyên, thường được gọi là La Sơn Phu Tử

- Là người “ thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu” 

2. Tác phẩm:

- Xuất xứ: Là phần tríc từ bài tấu của tác giả gửi vua.

- Thể loại: Tấu - Tấu là văn th​ư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến đề nghị.Tấu có thể = văn xuôi, văn vần,  hay biền ngẫu.

- PTBĐ: nghị luận.

- Bố cục :3 phần:
+ Từ đầu …tệ hại ấy: Mục đích chân chính của việc học.

+ Từ "cái xin…bỏ qua": Bàn về cách học.

+ Còn lại : Tác dụng của phép học chân chính.

II. Tìm hiểu văn bản 
1. Mục đích chân chính của việc học:

“ Ngọc không mài, không thành đồ vật,; người không học không biết rõ đạo”

- Đạo: Đạo lí để làm người bởi đạo học ngày trước lấy lấy mục đích hình thành đạo đức, nhân cách. Đó là tam cương (quân thần – phụ tử - phu phụ),  ngũ thường (nhân -lễ -nghĩa –trí-tín)
- Chỉ có học tập con người mới trở nên tốt đẹp, không thể không học tập mà trở thành người tốt đẹp

->Học tập là một quy luật trong cuộc sống con người.

- Học để làm người.

- Tích cực: coi trọng mục tiêu đạo đức của việc học “Tiên học lễ, hậu học văn”
- Cần bổ sung: không chỉ rèn đạo đức mà còn rèn năng lực trí tuệ.

2. Phê phán những lệch lạc sai trái trong việc học:

- Không chú ý đến nội dung, học vì danh lợi của bản thân

- Tác hại: Đảo lộn giá trị con người, không còn có người tài, đức, dẫn đất nước đến thảm họa.

3. Khẳng định quan điểm và phương pháp đúng đắn trong học tập:

- Việc học phải được phổ biến rộng khắp: mở thêm trường, mở rộng thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

- Việc học phải bắt đầu bằng những kiến thức cơ bản, có tác dụng nền tảng.

- Phương pháp học tập tuần tự tiến lên, từ thấp lên cao, học rộng nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản nhất, cốt yếu nhất, kết hợp học với hành.

4. Tác dụng của việc học chân chính:

- Đất nước nhiều nhân tài.

- Giữ vững đạo đức.

- Chế độ vững mạnh.

- Quốc gia hưng thịnh. 

III. Tổng kết:

1. Nghệ thuật : 

- Lập luận chặt chẽ.
- Bố cục rõ ràng

- Các luận điểm cùng h​ướng về nội dung chủ đề.

- Có sự liên hệ chặt chẽ giữa luận điểm và luận cứ.

2. Nội dung
- Mục đích và tác dụng của việc học chân chính là: Học để làm ngư​ời, học để góp phần h​ưng thịnh đất n​ước. Muốn học tốt phải có ph​ương pháp, học phải đi đôi với hành.

- Đúng là ng​ười thiên t​ư sáng suốt, học rộng hiểu sâu.

- Là ngư​ời trí thức yêu nư​ớc, quan tâm đến n​ước từ việc học.
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III. Luyện tập

Câu hỏi: Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “ học đi đôi với hành”

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu hỏi: Nêu phương pháp học tập mà em đang áp dụng? Rút ra bài học?        (Viết thành đoạn văn nghị luận khoảng 10- 15 câu)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Tiếng Việt: HỘI THOẠI
A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Vai trò xã hội trong hội thoại
1. Xét ví dụ

 a. Quan hệ giữa hai nhân vật tham gia hội thoại quan hệ gia tộc

+ Người cô: vai trên.

+ Bé Hồng: vai dưới.

b. Cách đối xử của người cô: Thiếu thiện chí không phù hợp với mối quan hệ ruột thịt, không thể hiện thái độ đúng mực của người trên đối với người dưới.

c. - Cúi đầu không đáp;
- Tôi cũng cười đáp lại,
- Lại im lặng cúi đầu xuống đất;
- Cười dài trong tiếng khóc;
- Cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng;
- Cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng;
-> Hồng phải kìm nén sự bất bình vì Hồng là người thuộc vai dưới.

=>  Vị trí giao tiếp của người cô và bé Hồng trong cuộc thoại gọi là vai xã hội

2. Kết luận(Ghi nhớ SGK Tr. 94)

II. Lượt lời trong hội thoại

1. Xét ví dụ (sgk/102)
- Bà cô nói 6 lượt.

- Hồng nói  hai lượt, còn lại là im lặng

+ Bốn lần : - Cúi đầu không đáp.
             - Tôi lại im lặng.

             - Tôi cười dài trong tiếng khóc.

             - Khóc không ra tiếng.

-> Thái độ của Hồng: Rất bất bình với cô, nhưng Hồng không ngắt lời cô. 
-> Đó là biểu hiện đức tính biết nhường nhịn, lịch sự của Hồng trong giao tiếp vì Hồng đang ở vai dưới trong cuộc thoại.

2. Ghi nhớ (SGK / 102)

III. Luyện tập
Bài tập 1(sgk/94)

- Đoạn: các ngươi... có được không?

- Trần Quốc Tuấn đứng ở hai vai - hai mối quan hệ: Chủ tướng và của những người cùng cảnh ngộ.

+ Quan hệ thứ nhất: Ông ở vai trên thẳng thắn, nghiêm khắc.

+ Quan hệ thứ hai: Ông ở vai ngang hàng lời lẽ thấm thía.

Bài tập 2(sgk/94)

a. Xác định vai xã hội.

- Xét về địa vị xã hội: Ông giáo có địa vị cao hơn lão Hạc.

- Xét tuổi tác: Lão Hạc có vị trí cao hơn.

b. Thái độ của người tham gia hội thoại.

- Ông giáo: kính trọng người già (gọi lão Hạc là cụ, xưng hô là ông con mình), thể hiện QH  bình đẳng(xưng tôi)

- Lão Hạc: thể hiện sự tôn trọng (gọi là ông giáo, dùng từ dạy thay từ nói), thân tình (xưng hô: chúng mình).

→ Qua cách nói  của Lão Hạc vẫn có một vẫn có nỗi buồn, một sự giữ khoảng cách.

Bài tập 3: (sgk/95): HS tự làm vào trong vở bài tpj.
Bài tập 1(sgk/102)

- Kẻ duy nhất ngắt lời trong cuộc thoại là Cai lệ.

- Chị Dậu là người “biết người, biết ta”. Chị là người có bản lĩnh, sẵn sàng nhẫn nhịn, song khi cần thì vùng lên quyết liệt.

- Anh Dậu cam chịu, bạc nhược.

- Cai lệ không chút tình người.

- Người nhà lý trưởng là kẻ “theo đóm ăn tàn”

Bài tập 2(sgk/103)
a, Ban đầu cái Tý còn hồn nhiên và nói nhiều, còn chị Dậu thì chỉ im lặng. Về sau cái Tý nói ít hẳn đi, còn chị Dậu thì lại nói nhiều lên.

b, Tác giả miêu tả cuộc hội thoại như vậy là rất phù hợp với tâm lý nhân vật. Vì lúc đầu cái Tý chưa biết mình bị bán( nó cố tìm chuyện để nói cho chị Dậu vui lòng. Còn chị Dậu thấy con gái hồn nhiên càng đau lòng… Sau đó chị phải nói nhiều để thuyết phục cái Tý.

- Lần 1: Vì ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ.

- Lần 2 : Vì xúc động trước tâm hồn và lòng nhân hậu của cô em gái.

- Trong trường hợp phải giữ bí mật, hoặc thể hiện sự tôn trọng người đối thoại.

- Trong trường hợp phải phát biểu chính kiến để ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai.
Bài tập 3+4(sgk/109) HS tự làm vào trong vở BT.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ.

Bài tập : Viết một đoạn văn bàn về vấn đề học tập với bạn. Trong đó chỉ rõ vai xã hội được sử dụng.
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VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6

(Khi đi học lại sẽ viết)

Đề 1: Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.
Đề 2: Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”.
Đề 3: Câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì?
DÀN Ý LÀM BÀI
Đề bài 1: Dựa vào văn bản chiếu dời đô và hịch tướng sĩ hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh đạo anh minh như Trần Quốc Tuấn và Lý Công Uẩn
1. Mở bài

- Trong bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã trải qua bao cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trải qua ba lần dời đô.

- Trong dựng xây đất nước và chống giặc ngoại xâm vai trò của người lãnh đạo anh minh vô cùng quan trọng 

- Điều đó chứng minh hùng hồn qua bài; Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ và Hịch tướng sĩ của TQT.

2. Thân bài.

a) Giải thích khái niệm.

- Chiếu: Là lời ban bố lệnh của vua xuống thần dân. Chiếu công bố những chủ trương đường lối, nhiệm vụ.

-  Hịch: Là thể văn nghị luận ngày xưa, có tính chất cổ động, thuyết phục, thường được dùng để gọi đấu tranh chống trong giặc ngoài. Có khi, hịch được dùng để răn dạy thần dân và người dưới quyền.

b) Nội dung chính của 2 bài.

* Bài Chiếu dời đô:

- Phản ánh khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất và khí phách của dân tộc Đại Việt  đang trên đà lớn mạnh. Nội dung đó bao trùmđó thể hiện qua những ý chính sau:

- Đoạn mở đầu: Đây là đoạn có tính chất nêu tiêu đề, là chỗ dựa cho những lí lẽ ở phần tiếp theo. Trong phần này tác giả viện dẫn sử sách nói về việc dời đô của các vua thời Trung Quốc.

+ Nhà Thương năm lần dời đô

+  Nhà Chu ba lần dời đô.

-> Việc dời đô nay nhằm mưu toan việc lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, xây dựng vương triều phồn thịnh. Kết quả của việc dời đô đó là làm cho đất nước vững bền, vương triều phồn thịnh.

 Lý Thái Tổ đưa ra dẫn chứng cụ thể với mục đích khẳng định việc vua dời đô không có gì khác thường, không có gì trái với quy luật.

- Đoạn tiếp theo: Lý Thái Tổ nhận xét về hai triều Đinh Lê

+ Theo Lý Thái Tổ, việc không dời đô sẽ phạm những sai lầm.

. Không theo mệnh trời (không hợp với quy luật khách quan)

. Không biết học theo cái đúng của người xưa.

. Hậu quả; triều đại ngắn ngủi, nhân dân khổ sở, vạn vật không được thích nghi, không thể phát triển thịnh vượng trong một vùng đất chật chội.

+ Lý Thái Tổ cũng khẳng định: trong đà phát triển của đất nước, việc đóng đô ở Hoa Lư là không còn phù hợp nữa.

- Đoạn cuối: Khẳng định thành Đại La mới là nơi tốt nhất để định đô.

+ Về vị trí địa lí: ở nơi trung tâm đất trời, mở ra bốn hướng nam, bắc, đông, tây, có núi lại có sông, đất rộng mà phẳng, cao mà thoáng, tránh được nạn lụt lội, chật chội.

+ Về vị thế chính trị, văn hóa: là đầu mối giao lưu “chốn hội tụ của 4 phương”, là mảnh đất hưng thịnh, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi.

-> Về tất cả các mặt, Đại La có đủ điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước.

*) Bài Hịch tướng sĩ

-  Bài hịch giúp ta hiểu được tinh thần yêu nước của tác giả TQT thể hiện qua lòng căm thù giặc sâu sắc, quyết chiến, quyêt thắng kẻ thù xâm lược. Nội dung đc thể hiện qua những ý sau:

- Đoạn 1: Tác giả nêu những tấm gương trung thần nghĩa sĩ trong sử sách để khích lệ ý chí lập công danh, xả thân vì nước của các tướng sĩ: Kỉ Tín, Do Vu..

- Đoạn 2: Lôt tả sự ngang ngược và tội ác của kẻ thù đồng thời nói lên lòng căm thù giặc.

- Đoạn 3:+ Nêu mối quan hệ giữa chủ và tướng, phê phán những biểu hiện lệch lạc sai trái trong hàng ngũ tướng sĩ.

+ Khẳng định những hành động đúng nên làm để tướng sĩ thấy rõ điều hay lẽ phải.

- Đoạn 4: Tác giả nêu nhiệm vụ cấp bách và khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

c) Vai trò của người lãnh đạo anh minh như LCU và TQT với vận mệnh đất nước.

* Những phẩm chất đáng quý của những người lãnh đạo anh minh.

- Họ là những người có lòng yêu nước thiết tha, lòng căm thù giặc sâu sắc.

- Họ sống có lí tưởng cao đẹp và hành động thực tế thể hiện lí tưởng của mình.

- Đều có tầm nhìn xa trông rộng.

+ LCU nhìn thấy sự chật chội, không phù hợp của kinh đô cũ với thế phát triển của đất nước.

Ông còn nhìn thấy vị thế địa lí, về vị trí chính trị, văn hóa của thành Đại La. Vì thế, ông đã quyết định dời đô.

+ TQT đã biết lấy gương trung thần nghĩa sĩ trong sử sách để khích lệ binh sĩ. Ông nhậ rõ đất nước ra sao khi đất nước bị giặc ngoại xâm. Và ông hiểu rõ được tầm quan tọng của sức mạnh đoàn kết nên đã khích lệ lòng trung quân ái quốc và lòng ân nghĩa thủy chung của người cùng cảnh ngộ khi đất nước lâm nguy.

- Họ là nhưng x người luôn nghĩ đến tương lai của đất nước, đến cuộc sống bình yên của nhân dân. 

- Họ khát khao một đất nước độc lập, thống nhất.

*) Vai trò của họ với vận mệnh của đất nước.

- Họ là linh hồn của dân tộc, của kháng chiến chống ngoại xâm.

- Họ là người cầm lái vững vàng đưa con thuyền dân tộc đến bến bờ hạnh phúc và tương lai.
3. Kết bài

- Trải qua quá trình dựng nước và giữ nước, chúng ta thấy những người lãnh đạo anh minh có một vao tò vô cùng quan trọng đối với vận mệnh đất nước.

- Họ là linh hồn của dân tộc, của cuộc kháng  chiến chống ngoại xâm.

- Họ là tấm gương sáng về lòng yêu nước.

- Lý Thái Tổ, TQT là những vị anh hùng dân tộc có công đánh giặc cứu nước và dựng xây đất nước ngày càng phát triển.

Đề 2:  Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành.

1. Mở bài:

- Từ xưa đến nay, việc học luôn được đề cao. Việc học là một quá trình liên tục, lâu dài gắn bó với con người trong suốt cuộc đời.

- Nếu chỉ học kiến thức mà không vận dụng kiến thức đó vào trong cuộc sống thì việc học đó chẳng mang lại kết quả như ta mong muốn.

- Nguyễn Thiếp là người “thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu cao” đã viết bài tấu “ Bàn luận về phép học” gửi vua Quang Trung vào tháng 8 năm 1791.

- Đoạn trích bàn về việc học dưới thời phong kiến. Điều chính yếu là bàn về mục đích, tác dụng của việc học cũng như phương pháp học.

- Từ bài học của Nguyễn Thiếp chúng ta bàn về mối quan hệ giữa học và hành

2. Thân bài:

a. Giải thích khái niệm:

- Tấu là một loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị. Tấu có thể được viết bằng văn vần hoặc văn biền ngẫu .

b. Nội dung đọan trích:

- Đầu tiên tác giả nêu mục đích của việc học chân chính: Học để làm người . Tác giả đã sử dụng câu châm ngôn vừa dễ hiểu vừa dễ thuyết phục: “Ngọc không mài không thành đồ vât, người không học không biết rõ đạo”. Khái niệm đạo được giải thích ngắn gọn dễ hiểu: “đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người.”

- Tác giả phê phán những biểu hiện lệch lạc sai trái trong việc học.

“ Người ta đua nhau lối học hình thức hòng câu danh lợi” : Lối học hình thức là học thuộc lòng câu chữ mà không hiểu nội dung, chỉ có cái danh mà không có thực chẩt; lối học cầu danh lợi là lối học để có được danh tiếng, được trọng vọng, được nhàn nhã được nhiều lợi lộc.

- Tác giả chỉ ra tác hại cả lối học đó là làm cho  “ Chúa tầm thường, thần nịnh hót”. Nghĩa là người trên kẻ dưới đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có thực chất, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan.

- Tác giả đưa ra những đề xuất: Việc học phải được phổ biến rộng khắp: mở thêm trường, mở rộng thêm thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học:

+ Việc học phải được bắt nguồn từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng

+ Phương pháp học phải: Tuần tự tiến lên, học từ thấp lên cao, học rộng nghĩ sâu, biết tóm tắt những điều cơ bản, cốt yếu nhất.

+ Học phải biết kết hợp với hành: Học không chỉ để biết mà còn để làm.

c. Qua bài tấu, nêu suy nghĩ giữa học và hành.

- Học là gì?

Học ở đây được coi là một quá trình thu nhậ kiến thức, luyện tập kĩ năng do người khác truyền lại hoặc tự mình tìm hiểu tiếp nhận kiến thức trong sách báo, truyền hình...

- Hành là gì? : Hành ở đây là thực hành, lấy những điều đã học áp dụng vào thực tế để kiểm nghiệm thành kĩ năng

- Thế nào là học đi đôi với hành?  Nghĩa là sau khi tiếp nhận được kiến thức thì đưa những điều được học vào thực tế để làm sinh động nó hơn.

d. Vì sao học phải đi đôi với hành?

- Trong mối quan hệ giữa học với hành, học đóng vai trò quyết định. Vì nếu không học được những kiến thức cho mình thì sẽ không có kiến thức để áp dụng vào thực tế cuộc sống mà kiểm nghiệm xem nó đúng hay sai, tốt hay chưa tốt.

- Nếu chỉ biết học lí thuyết mà không biết đến thực hành thì những lí thuyết ta học cũng chẳng có tác dụng nhiều trong cuộc sống.

- Chúng ta không nên chỉ học lí thuyết suông mà phải biết áp dụng những lí thuyết đã học vào cuộc sống. Chúng ta phải biến những kiến thức đã học thành tri thức để phục vụ cuộc sống. Để thực hiện được điều đó trước hết ta phải học lí thuyết thật giởi thật chắc chắn.

e. Mở rộng vấn đề:

- Ngày nay, vấn đề học đi đôi với hành đã được đề cao, được quan tâm một cách đúng mức. Tuy vậy, do hoàn cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn nên những máy móc để thực hành có khi đã rất cũ kĩ, lạc hậu so với thực tại. Như vậy hành chảng có tác dụng là bao.

- Chúng ta cần phê phán những quan điểm sai lầm;

+ Học mà không thực hành thì con người Việt Nam sẽ trở nên viển vông không thực tế. Khi đó sẽ nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Những người học chỉ biết sách vở thiếu thực tiễn. Từ đó, làm cho xã hội trì trệ, kém phát triển.

+ Nếu hành mà không học thì sẽ thiếu đi kiến thức cơ bản. Mọi thành quả lao động chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Nhất định thành công ấy sẽ không bền vững.

3. Kết bài:

- Lời tấu của Nguyễn Thiếp dâng lên nhà vua vẫn còn nguyên giá trị.

- Học đi đôi với hành là một phương châm học tập khoa học và rất quan trọng trong xã hội ngày nay.

- Chính vì vậy, ta cần thấy được mục đích, tác dụng của việc học chân chính: học để làm người, học để biết và làm, học để góp phần làm cho đất nước hưng thịnh, đồng thời ta cũng thấy được tác hại của lối học ưa chuộng hình thức, cầu danh lợi.

- Bản thân phải biết học đi đôi với hành để thành người có ích cho cộng đồng, cho đất nước.
Đề 3: Suy nghĩ về câu nói của M. Go-rơ-ki "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống"
1) Mở bài.
Giới thiệu câu nói của M. Go-rơ-ki. 

- Kho tàng trí thức của nhân loại được lưu giữ bằng nhiều cách khác nhau mà sách là một trong những cách lưu giữ hiệu quả nhất. Sách có sức mạnh vượt thời gian và không gian: những cuốn sách viết trên đất sét, trên đá, trên tấm da cừu, trên những tấm thẻ tre... cách đây nhiều ngàn năm vẫn đóng góp giá trị vô vùng quý giá vào kho tàng trí thức nhân loại ngày nay.

- Có nhiều cách tiếp nhận tri thức nhân loại qua: truyền hình, qua học tập, qua mạng, qua bạn bè, thầy cô... nhưng đọc sách là cách tiếp cận hiệu quả nhất.

- M. Go- rơ- ki là nhà văn nổi tiếng của nước Nga. Ông trải qua tuổi thơ đấy bất hạnh. Mồ côi cha mẹ nên ông sớm vào đời kiếm sống, làm đủ mọi nghề, tiếp xúc với mọi tầng lớp trong xã hội. Ông có một nghị lức sống phi thường. Ông khát khao học tập: học qua trường đời khắc nghiệt, học qua cuộc sống lao động vất vả, học qua sách vở... Cuối cùng ông trở thành nhà văn vĩ đại của nền văn học Xô - Viết. Sách đã đem đến cho ông một kho tàng tri thức nhân loại thật phong phú. Chính vì vậy, khi nói về tầm qua trọng của sách, ông đã viết: “ Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”

2. Thân bài

a) Giải thích khái niệm:

- Sách là gì? Sách là tập hợp một số lượng nhất định những tờ giấy có chữ in, đóng gộp lại thành quyển. Sách chứa đựng kiến thức của con người đã được tích lũy tổng  hợp qua thời gian, là tài liệu cung cấp nhiều kiến thức trong cuộc sống của chúng ta.

b) Sách là nguồn kiến thức vô tận, chỉ có kiến thức mới là con đường sống.

- Sách là sản phẩm kì diệu của con người. Sách mở ra trước mắt ta, giúp ta khám phá hiểu biết bao điều lí thú mà lâu nay ta chưa biết.

- Sách cho ta hiểu về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la...

VD: Sách nói về thiên nhiên giúp ta hiểu được các hiện tượng tự nhiên như lũ lụt, sấm, chớp, sét, gió, bão, nhật thực, nguyệt thực,...

- Sách giúp ta hiểu về cuộc sống con người qua các thời kì khác nhau của các dân tộc khác nhau. Qua sách, chúng ta hiểu biết về đời sống văn hóa các dân tộc, tâm tư tình cảm, khát vọng của con người...

VD: Đọc các tác phẩm của Nguyễn Du, của Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát.. chúng ta hiểu được ông cha ta ngày xưa từng đau khổ, từng ước mơ những gì. Đọc Bình Ngô đại cáo ta hiểu được tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm của ông cha...

- Sách giúp cho những con người bình thường, bất hạnh thành công trong cuộc sống.

VD: M. Go- rơ- ki đã thành công nhờ đọc sách. Từ một trẻ mồ côi bất hạnh ông trở thành nhà văn vĩ đại của nền văn học Xô- Viết và của thế giới.

- Chỉ có kiến thức, chúng ta mới biết được cái đúng, cái sai, điều phải điều trái, chính nghĩa, phi nghĩa. Từ đó, ta mới tìm được con đường đi phía trước của mình một cách đúng đắn. Ta mới sống một cách đúng nghĩa.

c) Suy nghĩ của bản thân về ý kiến của M.G 

- Ý kiến của M.G là hoàn toàn đúng ví ông đã chỉ ra được tác dụng to lớn của sách. Tuy vậy, muốn đánh giá được tác dụng của sách, phân biệt sách tốt, sách xấu để ta chọn sách đọc..

- Sách tốt

+ Là những cuốn sách phản ánh đúng quy luật tự nhiên và đời sống xã hội. Chúng giúp ta hiểu rõ số phận của mình để có ý thức và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Một cuốn sách tốt phải giúp cho mọi người, các dân tộc hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Nó phải ca ngợi sự công bằng và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Sách giúp con người hiểu biết đúng đắn về cuộc sống, từ đó giúp chúng ta biết yêu, biết ghét.

+ Sách tốt là sách nuôi dưỡng, khích lệ những khát vọng cao đẹp của con người. Những cuốn sách tốt đó không chỉ mở rộng chân trời kiến thức trong mắt ta mà còn cả trong tâm hồn. Không chỉ giúp ta tăng sự hiểu biết mà còn tăng cả sức mạnh bản thân.

- Sách xấu

+ Là sách xuyên tạc cuộc sống và con người, đề cao dân tộc này mà bôi nhọ dân tộc khác, gây nên nghi ngờ, thù hằn giữa các dân tộc, đề cao bạo lực, chiến tranh.

+ Kích động những thị hiếu thấp hèn, đề cao lối sống bản năng.

* Đọc sách là cách tự bồi dưỡng kiến thức một cách hiệu quả. Đọc sách còn là một thú vui tinh thần không thể thiếu. Nếu thiếu đọc sách, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhàm chán. 

3. Kết bài

- Sách là một thứ thuốc vô cùng công hiệu, nhưng cũng có khi là một thứ thuốc độc vô cùng nguy hiểm.

- Mỗi người phải biết lựa chọn sách khi đọc.

- Hàng ngàn năm qua, con người đã sáng tạo ra sách. Nhưng xưa kia, đọc sách chỉ là niềm vui , là quyền lợi củ một bộ phận nhỏ tri thức có địa vị trong xã hội thì ngày nay đọc sách đã trở thành niềm vui, là quyền lợi của tất cả mọi người. Ta không thể hình dung nếu trên thế giới này không có sách thì sẽ như thế nào? Và không có sách thì liệu nhân loại có tồn tại?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
VĂN BẢN: THUẾ MÁU

( HS tự học trong sgk+ Tài liệu)

I.Tìm hiểu chung.

1. Tác giả:

- NAQ là tên gọi của Chủ tịch HCM khi người hoạt động CM ở chấu Âu vào những năm 20 của TK X
2. Tác phẩm:
- “Bản án chế độ thực dân Pháp” là thiên phóng sự viết bằng tiếng Pháp, in lần đầu tại Pa ri, năm 1925

- Thể loại: Phóng sự(Kiểu VB Nghị luận)

- Đoạn trích nằm trong chương I của tác phẩm

- PTBĐ: Nghị luận

- Bố cục

+ Phần 1: Chiến tranh và người bản xứ

+ Phần 2: Chế độ lính tình nguyện

+ Phần 3: Kết quả của sự hy sinh

II. Tìm hiểu văn bản:

1. Ý nghĩa tên chương và tên các phần trong văn bản.

- Cái tên Thuế máu gợi lên số phận thảm thương của người dân thuộc địa, bao hàm lòng căm phẫn, thái độ mỉa mai với tội ác ghê tởm của chính quyền TD

- Trình tự cách đặt tên gợi lên quá trình lừa bịp, bóc lột đến cùng kiệt thuế máu của bọn cai trị

2. Chiến tranh và người bản xứ:

* Thái độ của các quan cai trị với người dân thuộc địa
- Trước chiến tranh: khinh bỉ, miệt thị, coi họ là giống người hạ đẳng, bị đối xử đánh đập như súc vật.

- Khi chiến tranh bùng nổ: họ được tâng bốc, vỗ về, được phong những danh hiệu cao quí. 

-> Hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau, bộc lộ thủ đoạn lừa bịp, bỉ ổi của bọn thực dân(để bắt đầu biến họ thành vật hy sinh)

-> Nhắc lại lời lẽ, hình ảnh đối lập, tương phản của bọn thực dân với dụng ý, giọng điệu mỉa mai.

* Số phận  của người dân thuộc địa
- Phải đột ngột xa lìa gia đình, quê hương vì mục đích vô nghĩa

- Đem mạng sống đổi lấy vinh dự hão huyền.

- Bị biến thành vật hi sinh cho lợi ích, danh dự của những kẻ cầm quyền.

- Làm kiệt sức trong các xưởng chế tạo vũ khí

- > Số phận vô cùng thảm thương

- > Đưa các tư liệu hiện thực, bình luận dưới dạng hình ảnh ẩn dụ, giọng điệu vừa giễu cợt vừa xót xa

3. Chế độ lính tình nguyện

*  Hành động của bọn thực dân

- Tiến hành lùng ráp, vây bắt, cưỡng bức người ta phải đi lính

-Thoạt tiên chúng tóm người nghèo, người khoẻ.

- Sau đó đến con nhà giàu, không muốn đi lính thì phải xì tiền ra 

- Sẵn sàng trói, xích, nhốt người ta như súc vật, sẵn sàng đàn áp dã man nếu như có người chống đối.

- > Hành động cưỡng bức, bắt lính một cách tàn bạo, dã man

* Phản ứng  của người bản xứ:
- Những người không thể trốn thoát thì họ tự huỷ hoại thân mình

-> Tìm mọi cách để trốn thoát. 

=> Những hành động ấy đã lật tẩy bộ mặt  lừa bịp của chế độ mộ lính phi nhân

*  Lời nói của bọn cầm quyền
- Hứa hẹn ban phẩm hàm cho những lính còn sống, truy tặng cho những người đã hi sinh

- Tuyên bố: “Các bạn đã tấp nập đầu quân, không ngần ngại hiến xương máu của mình...”

-> Tâng bốc, phỉnh nịnh hoàn toàn giả dối

=> Lời nói và hành động hoàn toàn tương phản nhau, bộc lộ rõ thực chất của chế độ lính tình nguyện: Là chế độ cưỡng bức, bắt lính một cách dã man, vừa góp phần bộc lộ thái độ mỉa mai, châm biếm của tác giả.

- Nghệ thuật lập luận: Dẫn chứng sinh động, giọng văn giễu cợt

4. Kết quả của sự hi sinh:

- Lời tuyên bố “tình tứ’ của các nhà cầm quyền cũng im bặt

- Dân bản xứ trở lại “giống người hèn hạ”

- Bị lột hết của cải

- Bị đánh đập vô cớ, đối xử thô bỉ như với súc vật

- Về nước, được quan cai trị chào đón bằng diễn văn: “...chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi!”

- Cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện

-> Bị đối xử tàn nhẫn, chỉ là tấm bia đỡ đạn trong cuộc chiến tranh phi nghĩa (Sự hi sinh vô ích)

-> Bộc lộ rõ sự bỉ ổi, tán tận lương tâm của chính quyền thực dân

III. Tổng kết: 
1. Nghệ thuật: 

+ Châm biếm, đả kích sắc sảo, tài tình

+ Xây dựng một hệ thống h/a sinh động, giàu tính biểu cảm và sức mạnh tố cáo.

+ Ngôn từ trào phúng, châm biếm.

+ Giọng điệu trào phúng đặc sắc.

- Các hình ảnh mang yếu tố biểu cảm cao.

2. Nội dung:

- Miêu tả cụ thể, sinh động số phận thảm thương của người dân thuộc địa

- Lột tả bản chất bỉ ổi, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân.

*) Ghi nhớ/sgk
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TẬP LÀM VĂN:

TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM

TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 

1. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi :

* Đọc văn bản :  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

a.
- Phương thức biểu đạt của văn bản: Nghị luận

- Những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả : hỡi, không, thà, chứ, nhất định, phải, bất kỳ, hễ..

- Câu cảm thán : + Hỡi đồng bào toàn quốc.

           + Nh​ưng, chúng ta càng nhân nhượng, TDP càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

           + Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

           + Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

- Văn bản  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh với văn bản Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn giống ở chỗ có nhiều câu văn biểu cảm.

b.  Cả hai văn bản đ​ược viết không nhằm mục đích biểu cảm mà nhằm mục đích nghị luận: nêu luận điểm, trình bày các luận cứ để bàn luận, giải quyết vấn đề, tác động mạnh vào trí tuệ ngư​ời đọc để phân biệt rõ đúng – sai-> Là hai văn bản nghị luận.
+ Yếu tố biểu cảm chỉ đóng vai trò phụ trợ làm cho lí lẽ thêm sức thuyết phục.

c. Đối chiếu hai văn bản

- Văn bản 2 hay hơn.

- VD ô thứ nhất: Các từ biểu cảm đã thể hiện rõ nét thái độ căm phẫn của tác giả.

- Ô thứ hai: Biểu thị nỗi đau đớn rất lớn.

- Ô thứ ba: Biểu thị thái độ quyết tâm không chịu khuất phục.

- Ô thứ t​ư: Biểu thị tiếng gọi thống thiết trong khi lời bên kia chỉ là mệnh lệnh.

- Yếu tố biểu cảm giúp cho văn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn, vì nó tác động mạnh mẽ tới tình cảm của ngư​ời đọc.

2. Thông qua việc tìm hiểu văn bản Hịch tướng sĩ và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để phát huy hết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận chúng ta cần:

a. Phải có cảm xúc rung động tr​ước vấn đề.

b. Ngoài rung cảm phải có tình cảm chân thực.
c. Nếu nhiều yếu tố biểu cảm quá sẽ làm vỡ mạch nghị luận của bài văn.
* Ghi nhớ (SGK) 

II. Luyện tập 

Bài tập 1(sgk/97): Yếu tố biểu cảm trong Phần I- Chiến tranh và Người bản xứ
* Tên da đen bẩn thỉu, tên An-nam-mít bẩn thỉu, con yêu, bạn hiền, chiến sĩ bảo vệ tự do, công lí.

- Biện pháp : Giễu nhại đối lập.

- Tác dụng : Phơi bày bản chất dối trá, lừa bịp của bọn TDP một cách rõ nét và nổi bật.

* Nhiều ngư​ời bản xứ, sau khi được mời chứng kiến cảnh kì diệu của trò biểu diễn khoa học về phóng ngư lôi, đã được xuống tận đáy biển để bảo vệ tổ quốc của các loài thuỷ quái…thơ mộng.

- BP : Từ ngữ, hình ảnh mỉa mai giọng điệu tuyên truyền của Thực dân.

- Tác dụng : Ngôn từ đẹp đẽ, hào nhoáng không che đậy đ​ược thực tế phũ phàng. Lời mỉa mai thể hiện thái độ khinh bỉ sâu sắc.

Bài tập 2:(sgk/97)

- Cảm xúc buồn chán, khổ tâm trước tình trạng học văn của học trò.

- Cảm xúc đ​ược biểu lộ bằng những từ ngữ trực tiếp có ý nghĩa về điều đó và cả những từ không trực tiếp như ​: nói làm sao, nào, không có lí do gì, sao không …

Bài tập 3(sgk/98) .Hướng dẫn viết đoạn văn theo các ý sau:
- Học mà không hiểu gì.

- Chỉ một vài nội dung cho là sẽ thi, sẽ kiểm tra.

- Học mang tính chất đối phó.

- Không chịu thu nhận những kiến thức thực sự, không rèn luyện được sự sáng tạo, trí thông minh.

- Kiến thức phiến diện, lệch lạc.

- Khi làm bài cần suy luận hoặc lệch tủ sẽ không thể làm được bài, phải nhận điểm kém.

- Học vẹt, học tủ không thể tiến nhanh tiến xa được. 
B. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài tập 1: Em hãy viết đoạn văn nghị luận về tình yêu quê hương đất nước trong đó có sử dụng yếu tố biểu cảm. Gạch chân dưới yếu tố miêu tả đó.
Bài tập 2: Em hãy viết đoạn văn nghị luận về tình bạn trong đó có sử dụng yếu tố biểu cảm. Gạch chân dưới yếu tố miêu tả đó.
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ĐI BỘ NGAO DU

(Trích Ê-min hay Về giáo dục – Ru-xô)

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. TÌM HIỂU CHUNG
1.Tác giả
- Ru- xô (1712- 1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội cơ tư tưởng tiến bộ của Pháp thế kỷ XVIII.

- Là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng.

2. Tác phẩm

a. Xuất xứ: Trích quyển V của tác phẩm Ê-min hay Về giáo dục

b. Thể loại: Luận văn – Tiểu thuyết

c. Phương thức biếu đạt: Nghị luận + Biểu cảm

 d.  Bố cục: 3 phần tương ứng 3 đoạn: 

+ P1: Đi bộ ngao du hoàn toàn tự do.

+ P2: Đi bộ ngao du giúp trau dồi kiến thức.

+ P3: Đi bộ ngao du giúp chúng ta tăng cường sức khoẻ, tính tình vui vẻ

II- TÌM HIỂU VĂN BẢN:

1. Đi bộ ngao du làm cho ta được hoàn toàn tự do:

-  Muốn đi, muốn dừng, hoạt động nhiều hay ít tuỳ ý

-  Không phụ thuộc vào con người, phương tiện.

-  Không phụ thuộc vào đường sá, lối đi.

- Thoải mái hưởng thụ tự do trên đường đi, vừa đi vừa giải trí, vừa học hỏi, vừa vận động, vừa làm việc -> không bao giờ chán.

-> Dẫn chứng và lí lẽ thuyết phục

-> Cách xưng hô:  

    + “ta”: dùng để nhấn mạnh những lí luận chung

    + “tôi”: dùng để thể hiện những kinh nghiệm riêng của bản thân

· Cách xưng hô phong phú làm bài văn sinh động,  gắn cái chung với cái riêng, giản dị, thân mật, gần gũi.

=> Như vậy, đi bộ ngao du giúp thỏa mãn nhu cầu hòa hợp với thiên nhiên, đem lại cảm giác tự do thưởng ngoạn cho con người. 

2. Đi bộ ngao du có dịp trau dồi vốn kiến thức.

- Đi như các nhà triết học lừng danh: Ta-let, Pla-tông, Pi-ta-go…

- Đi xem xét những tài nguyên khoáng sản.

- Tìm hiểu những sản vật địa phương và cách trồng trọt chúng.

- Sưu tầm các mẫu vật phong phú, đa dạng của thế giới tự nhiên.

- So sánh bộ sưu tập của Ê-min và các “triết gia phòng khách” để đề cao kiến thức thực tế, khuyến khích mọi người tự đi để khám phá và mở rộng kiến thức.

-> Lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sử dụng linh hoạt các kiểu câu 

các phép so sánh, cách diễn đạt giàu hình ảnh và biểu cảm.

=> Như vậy, đi bộ ngao du giúp mở mang năng lực khám phá đời sống, mở rộng tầm hiểu biết và làm giàu trí tuệ con người.

=> Quan điểm giáo dục tiến bộ của Ru-xô

3. Đi bộ ngao du giúp tăng cường sức khỏe và tinh thần :

- Ngồi trong xe: mơ màng, buồn bã, cáu kỉnh, đau khổ…

- Đi bộ:

+ Luôn vui vẻ, khoan khoái, hài lòng

+ Hân hoan khi về khi về gần tới nhà

+ cảm thấy ăn uống ngon lành, ngủ ngon giấc hơn

-> so sánh, lí lẽ cụ thể, thuyết phục

=> Đi bộ ngao du giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần 

4. Hình ảnh của nhà văn Ru-xô

- Ham học hỏi, ham hiểu biết

- Giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên.
III. Tổng kết

1. Nghệ thụât:

- Cách lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, sinh động, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ với dẫn chứng từ thực tế cuộc sống.

2. Nội dung:

- Ca ngợi lợi ích to lớn của việc ngao du bằng đi bộ: Được tự do, trau dồi kiến thức, tăng cường sức khoẻ và tinh thần. 

- Khuyên mọi người nên đi bộ ngao du

 B. CÂU HỎI CỦNG CỐ
Câu 1: Đi bộ có những lợi ích nào?

Câu 2. Viết đoạn văn nghị luận chứng minh lợi ích của việc đi bộ
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ÔNG GIUỐC- ĐANH MẶC LỄ PHỤC

( Trich Trưởng giả học làm sang – Mô-li-e)
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. TÌM HIỂU CHUNG

1/ Tác giả :

- Mô-li-e (1622- 1673) là nhà soạn kịch lớn chuyên viết về hài kịch của nước Pháp thế kỉ XVII.

- Ông được coi là người sáng lập ra hài kịch cổ điển Pháp.

2. Tác phẩm :

a. Xuất cứ: Trích hồi II trong vở kịch 5 hồi “Trưởng giả học làm sang” 

b. Thể loại : Hài kịch: là thể loại kịch trong đó tính cách, tình huống, hành động được thể hiện dưới dạng buồn cười nhằm phê phán, chế giễu những thói hư tật xấu trong xã hội.

c. Bố cục : 2 cảnh.
+ Từ đầu đến “dàn nhạc” : Ông Giuốc-đanh và bác phó may.

+ Còn lại : Ông Giuốc-đanh và tay thợ phụ.

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN 

1. Hành động kịch

- Địa điểm: phòng khách nhà ông Giuốc-đanh

- Hoàn cảnh: bác phó may và tay thợ phụ mang lễ phục đến cho ông Giuốc-đanh

- Chia làm 2 cảnh:

+ Cuộc đối thoại giữa ông Giuốc-đanh và bác phó may

+ Cuộc đối thoại giữa ông Giuốc-đanh và tay thợ phụ.

2. Ông Giuốc-đanh và bác phó may

	Ông Giuốc-đanh
	Bác phó may

	- phát hiện áo may hoa ngược

-> ưng thuận

- phát hiện bác phó may ăn bớt vải của mình

-> bỏ qua

=> Thiếu hiểu biết, dốt nát
	- khéo léo bịa chuyện những người quý phái đều mặc hoa ngược

- gỡ bí bằng cách lảng sang chuyện khác 

=> Láu cá, tham lam, lừa bịp


3. Ông Giuốc-đanh và tay thợ phụ

- Tay thợ phụ: + ông lớn
                        + cụ lớn                   phép tăng cấp

                        + đức ông
- Ông Giuốc-đanh cho tiền sau mỗi lần được tôn vinh

=> Ông Giuốc-đanh hám danh, ưa nịnh, học đòi làm sang. Đám thợ phụ nịnh hót, ranh mãnh để moi tiền.

=> Khắc họa tính cách nhân vật thông qua lời nói và hành động.
4. Nhân vật hài kịch bất hủ

- Mặc áo hoa ngược mà tưởng là sang trọng.

- Bị bọn thợ phụ lột đồ để mặc vào bộ lễ phục lố lăng mà vẫn ra vẻ quý phái.

- Bị lợi dụng moi tiền, tốn tiền một cách vô cớ để mua lấy cái danh hão.

III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật

- Khắc họa tài tình tính cách lố lăng của nhân vật thông qua ngôn ngữ, hành động

- Mâu thuẫn kịch được thể hiện sinh động, hấp dẫn, gây cười

2. Nội dung

Phê phán thói học đòi làm sang của tầng lớp trưởng giả

A. CÂU HỎI CỦNG CỐ
Câu 1: Nêu nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”

Câu 2: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật ông Giuốc-đanh.
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LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I/ NHẬN XÉT CHUNG:
1. Ví dụ (sgk/ 110 - 111)

a. Sắp xếp lại trật tự từ của câu in đậm: 

+ Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ.

+ Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của  người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

+ Thét bằng giọng khàn khàn của  người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.

+ Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét.

+ Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.

+  Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét.

·  Trong một cấu, có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ.

b. Tác giả chọn trật tự từ như trong đoạn trích có tác dụng làm nổi bật tính cách hung hăng, hung hãn của nhân vật cai lệ.

2. Kết luận

   Ghi nhớ 1 (SGK/111)

II/ Một số tác dụng của sắp xếp trật tự từ

1. Ví dụ

* Ví dụ 1 (SGK/111)
a. - giật phắt cái thừng trong tay anh và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu 

    - xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn 

             ( Thể hiện thứ tự trước sau của hoạt động.

b.- cai lê và người nhà lí trưởng 

         ( Thể hiện thứ bậc cao thấp vật và thứ tự xuất hiện của các nhân vật.

   - roi song, tay thước và dây thừng 

        ( Thể hiện thứ tự tương ứng với trật tự của cụm từ đứng trước (cai lệ mang roi song, người nhà lí trưởng mang tay thước và dây thừng.)

* Ví dụ 2 (SGK/112)

     Cách sắp xếp của nhà văn Thép Mới có hiệu quả diễn đạt cao hơn vì nó có nhịp điệu, đảm bảo sự hài hòa về mặt ngữ âm.

2. Kết luận

         Ghi nhớ 2 (SGK/112)

III. Luyện tập

a). Kể tên các vị anh hùng dân tộc theo thứ tự xuất hiện của các vị ấy trong lịch sử.

b). - Cụm từ “Đẹp vô cùng” đặt trước: Nhấn mạnh cái đẹp của non sông mới được giải phóng.

     - Đảo “hò ô” lên trước để bắt vần với “sông Lô” đảm bảo sự hài hào về ngữ âm.

c).  lặp lại từ, cụm từ “mật thám”, “đội con gái” ở hai đầu vế câu: để liên kết chặt chẽ câu ấy với câu đứng trước
IV. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU (Luyện tập)

1. Bài tập 1

a. Thể hiện thứ tự của các công việc cần phải làm để cổ vũ, động viên và phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đầu tiên là phải giải thích cho quần chúng hiểu, sau đó tuyên truyền cho quần chúng hưởng ứng, rồi tổ chức cho quần chúng làm, lãnh đạo để làm cho đúng, kết quả là làm cho tinh thần yêu nước của quần chúng được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

b. các hoạt động được sắp xếp theo thứ bậc: việc chính, việc diễn ra hàng ngày là bán bóng đèn; còn bán vàng hương chỉ là việc làm thêm trong những phiên chợ chính.

2. Bài tập 2

      Các cụm từ in đậm được lặp lại và đặt ở đầu câu để liên kết câu này với các câu trước đó cho chặt chẽ hơn , làm tăng tính mạch lạc cho đoạn văn.

3. Bài tập 3

   a. Bài Qua Đèo Ngang sử dụng cấu trúc đảo ngữ để làm nổi bật cảnh vật, con người và nhấn mạnh tình cảm của nữ nhà thơ khi đứng ở Đèo Ngang.

    b. Nhấn mạnh hình tượng rực rỡ, tươi sáng của anh bộ đội Cụ Hồ trong cảnh nắng chiều của núi rừng Tây Bắc.

4. Bài tập 4
-  Câu (a) trật tự bình thường : Chủ ngữ đứng trước nêu tên nhân vật và miêu tả hành động của nhân vật.

- Câu (b) : đảo trật tự ở cụm C-V làm bổ ngữ: vị ngữ đảo lên trước đồng thời từ “trịnh trọng” được đặt trước động từ để nhấn mạnh sự ngạo nghễ vô lối, “làm bộ làm tịch” của Bọ Ngựa.

( Chọn câu (b) điền vào đoạn văn dưới cho phù hợp.

5. Bài tập 5
* Có nhiều cách sắp xếp nhưng cách sắp xếp của tác giả là hợp lí, vì đi từ phẩm chất bên ngoài, hình thức dễ thấy vào phẩm chất tiềm tàng bên trong 
- Xanh : màu sắc, đặc điểm vềe hình thức dễ nhìn thấy.

- Nhũn nhặn : tính khiêm tốn, phải có thời gian tìm hiểu mới biết được.

- Ngay thẳng : phẩm chất tốt đẹp, cũng phải có thời gian tìm hiểu.

- Thuỷ chung : phẩm chất tốt đẹp, phải qua thử thách mới biết được.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ: Hoàn thành tất cả các bài tập ở trên vào vở bài tập
                  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ 

TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN : 

1. Ví dụ 

      (sgk/113;114 )

2. Nhận xét:

a. VD1: (Đoạn a, b /SGK-113,114)
- Trong đoạn trích (a) và (b) sử dụng các yếu tố tự sự và miêu tả:

+ Tự sự: kể về thủ đoạn bắt lính : “Vị chúa tỉnh… ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền, trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ số người nhất định…Thoạt tiên ...đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ra.”

+ Miêu tả : Tấp nập đầu quân, không ngần ngại rời bỏ quê hương xiết bao trìu mến…lính khố đỏ, khố xanh…tốp thì bị xích tay điệu đi, tốp thì bị nhốt…lính Pháp gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sẵn.

-> Tuy sử dụng nhiều yếu tố tự sự, miêu tả nhưng hai đoạn văn đó không phải là đoạn văn tự sự hay miêu tả, vì tự sự và miêu tả không phải là mục đích chính mà người viết muốn hướng đến. Trong hai đoạn trích này, mục đích tác giả hướng đến là nhằm vạch trần sự tàn bạo và giả dối của chế độ thực dân về cái gọi là “mộ lính tình nguyên”. Vì thế, đây là những đoạn văn nghị luận.

- Nếu tước những câu, những đoạn tự sự, miêu tả đi thì cả hai đoạn văn sẽ trở nên khô khan, mất hẳn đi vẻ sinh động, hấp dẫn và không còn sức thuyết phục.

-> Các yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận điểm được cụ thể, sinh động, dó đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn

b. VD 2 (SGK/115)

- Yếu tố tự sự kể về chuyện chàng Trăng ( mẹ chàng mơ thấy thỏ trắng nhảy qua ngực và đẻ ra chàng, sau đó chàng giết tên bạo chúa và biến vào mặt trăng) của dân tộc Mơ- nông và chuyện Nàng Han (có công đánh giặc ngoại xâm sau đó nàng bay về trời) của dân tộc Thái.
- Yếu tố miêu tả: nằm rải rác trong đoạn trích, HS tự tìm.

-> Tác giả không kể lại đầy đủ và căn kẽ mà chỉ chọn lọc một số chi tiết và hình ảnh có lợi cho việc làm sáng tỏ luận điểm

=> Khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận thì các yếu tố này phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và  không phá vỡ mạch nghị luận của bài văn.

2. Kết luận

    Ghi nhớ- SGK/116

III. LUYỆN TẬP

1. Bài tập 1:

-  Yếu tố tự sự:

+ Sắp trung thu.

+ Đêm trước rằm đầu tiên từ ngày bị giam giữ.

+ Mười mấy ngày qua … đáng ghét của bộ mặt nhà giam.

+  Phải đi ra với đêm, phải làm thơ …

-> Giúp người đọc hình dung rõ hoàn cảnh sáng tác của bài thơ

-  Yếu tố miêu tả:

+ Trời xứ Bắc hẳn trong, trăng hẳn tròn và sáng

+  Trong suốt, bao la, huyền ảo, vỗ về.

+  Đêm nay rất đẹp..phải thốt lên...

+  Nó ăm ắp tình tứ ...muốn giãi bày bộc lộ...

-> Tái hiện, làm sống lại khung cảnh của đêm trăng và cảm xúc của thi sĩ, người tù yêu nước.

2. Bài tập 2: HS tự làm
B. BÀI TẬP CUNG CỐ
Bài tập: Hãy viết đoan văn nghị luận về cách ăn mặc của học sinh hiện nay trong đó có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.
TỔNG KẾT PHẦN VĂN
A. NỘI DUNG BÀI HỌC 
Câu 1. Lập bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8.
	TT
	Văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Giá trị nội dung và nghệ thuật

	1
	Vào  nhà
	Phan
	Bát
	cú
	- ND: Phong thái ung dung đường hoàng,

	
	ngục
	Bội
	Đường
	khí phách kiên cường bất khuất vượt lên

	
	Quảng
	Châu
	luật
	
	trên cảnh ngục tù khốc liệt của nhà chí sĩ

	
	Đông
	
	
	
	yêu nước Phan Bội Châu.

	
	cảm tác
	
	
	
	- NT: Giọng điệu hào hùng, lôi cuốn.

	
	
	
	
	
	

	2
	Đập đá ở
	Phan
	Bát
	cú
	- ND: Hình tượng lẫm liệt, ngang tàng của

	
	Côn Lôn
	Châu
	Đường
	người anh hùng cứu nước dù gặp bước gian

	
	
	Trinh
	luật
	
	nguy nhưng vẫn không sờn chí đổi lòng.

	
	
	
	
	
	- NT: Bút pháp lãng mạn, giọng điệu hào

	
	
	
	
	
	hùng.

	
	
	
	
	
	

	3
	Muốn
	Tản
	Bát
	cú
	- ND: Thể hiện tâm sự của một con người

	
	Làm
	Đà
	Đường
	bất hoà sâu sắc với thực tại tầm thường xấu

	
	thằng
	
	luật
	
	xa, muốn thoát li bằng mộng tưởng lên cung

	
	Cuội
	
	
	
	trăng để bầu bạn với chị Hằng.

	
	
	
	
	
	- NT: Hồn thơ lãng mạn, bay bổng.

	
	
	
	
	
	

	4
	Hai chữ
	Trần
	Song
	
	- ND: mượn câu chuyện lịch sử để bộc lộ

	
	nước
	Tuấn
	thất
	lục
	cảm xúc của mình và khích lệ lòng yêu

	
	Nhà
	Khải
	bát
	
	nước, ý chí cứu nước của đồng bào.

	
	
	
	
	
	- NT: Lựa chọn thể thơ thích hợp, giọng

	
	
	
	
	
	điệu trữ tình thống nhất.

	
	
	
	
	
	

	5
	Nhớ
	Thế
	Tự do
	
	- ND: Mượn lời của con hổ bị nhốt trong

	
	rừng
	Lữ
	
	
	vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán

	
	
	
	
	
	ghét thực tại tầm thường, tù túng và niềm

	
	
	
	
	
	khao khát tự do mãnh liệt, khơi gợi lòng yêu

	
	
	
	
	
	nước thầm kín.

	
	
	
	
	
	- NT: Thể thơ tự do, tràn đầy cảm xúc mãnh

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	liệt, hình tượng nghệ thuật có tính ẩn dụ

	
	
	
	
	cao.

	
	
	
	
	

	6
	Ông đồ
	Vũ
	Ngũ
	- NT: Thể hiện sâu sắc tình cảnh đầy thương

	
	
	Đình
	ngôn
	tâm của ông đồ, qua đó toát lên niềm cảm

	
	
	Liên
	
	thương chân thành trước một lớp người

	
	
	
	
	đang tàn tạ, nỗi niềm hoài cổ.

	
	
	
	
	- NT: Lời thơ bình dị mà cô đọng, gợi cảm.

	
	
	
	
	

	7
	Quê
	Tế
	Bát ngôn
	- ND: Bức tranh tươi sáng sinh động về một

	
	hương
	Hanh
	(tự do)
	làng quê miền biển với những hình ảnh

	
	
	
	
	khoẻ khoắn đầy sức sống của người dân

	
	
	
	
	chài.

	
	
	
	
	- NT: Những vần thơ bình dị mà gợi cảm

	
	
	
	
	sâu sắc.

	
	
	
	
	

	8
	Khi  con
	Tố
	Lục bát
	- ND: Thể hiện lòng yêu cuộc sống sâu sắc

	
	tu hú
	Hữu
	
	vả niềm khát khao tự do đến cháy bỏng của

	
	
	
	
	người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

	
	
	
	
	- NT: Thể thơ lục bát giản dị, âm điệu tha

	
	
	
	
	thiết, từ ngữ hình ảnh chân thật, sinh động.

	
	
	
	
	

	9
	Tức cảnh
	Hồ
	Tứ tuyệt
	- ND: Thể hiện tinh thần lạc quan, phong

	
	Pác Bó
	Chí
	
	thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách

	
	
	Minh
	
	mạng đầy gian khổ, sự gắn bó hoà hợp giữa

	
	
	
	
	con người và thiên nhiên.

	
	
	
	
	- NT: Hình ảnh bình dị, giọng thơ đùa vui

	
	
	
	
	hóm hỉnh.

	
	
	
	
	

	10
	Ngắm
	Hồ
	Tứ tuyệt
	- ND: Thể hiện tình yêu thiên nhiên đến say

	
	Trăng
	Chí
	
	mê và phong thái ung dung của Bác trong

	
	
	Minh
	
	cảnh ngục tù cực khổ tối tăm.

	
	
	
	
	- NT: Ngôn ngữ hàm súc cô đọng, mang

	
	
	
	
	màu sắc cổ điển đậm nét.

	
	
	
	
	

	11
	Đi
	Hồ
	Tứ tuyệt
	- ND: Bài thơ thể hiện một triết lí sâu sắc,

	
	đường
	Chí
	
	từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường

	
	
	Minh
	
	đời: vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới

	
	
	
	
	thắng lợi vẻ vang.

	
	
	
	
	- NT: ngôn ngữ hàm súc, cô đọng mang

	
	
	
	
	màu sắc cổ điển.

	
	
	
	
	

	12
	Chiếu
	Lý
	Chiếu
	- ND: Phản ánh khát vọng của nhân dân về

	
	dời đô
	Công
	(thể
	văn
	một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời

	
	
	
	Uẩn
	Nghị
	
	phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại

	
	
	
	
	luận
	
	Việt đang trên đà lớn mạnh.

	
	
	
	
	trung
	
	- NT: Sự kết hợp chặt chẽ giữa lí và tình,

	
	
	
	
	đại)
	lập luận lôgic và chặt chẽ.

	
	
	
	
	
	

	13
	Hịch
	Trần
	Hịch
	
	- ND: Thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn

	
	tướng sĩ
	Quốc
	(thể văn
	của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống

	
	
	
	Tuấn
	nghị
	
	giặc ngoại xâm, lòng căm thù, ỷ chí quyết

	
	
	
	
	luận
	
	chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược.

	
	
	
	
	Trung
	
	- NT: Lập luận chặt chẽ, sắc bén, lởi văn

	
	
	
	
	đại)
	
	thống thiết có sức lôi cuốn.

	
	
	
	
	
	

	14
	Nước
	Nguyễn
	Cáo
	(thể
	- ND: Có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn

	
	Đại
	Việt
	Trãi
	văn
	nghị
	độc lập về nền văn hiến lâu đời, về chủ

	
	Ta
	
	
	trung
	
	quyền lãnh thổ, phong tục về truyền thống

	
	
	
	
	đại)
	
	lịch sử, đồng thời khẳng định kẻ xâm lược

	
	
	
	
	
	
	là kẻ phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

	
	
	
	
	
	
	- NT: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén.

	
	
	
	
	
	

	15
	Bàn luận
	Nguyễn
	Tấu
	
	- ND: Nêu lên mục đích của việc học tập là

	
	về
	phép
	Thiếp
	(văn
	thư
	để làm người có đạo đức, có tri thức góp

	
	học
	
	
	của
	bề
	phần làm hưng thịnh đất nước chứ không

	
	
	
	
	tôi
	thần
	phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có

	
	
	
	
	dân
	gửi
	phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm

	
	
	
	
	lên
	vua
	gọn, phải đi đôi với hành.

	
	
	
	
	chúa)
	- NT: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén.

	
	
	
	
	
	

	16
	Thuế máu
	Nguyễn
	Văn
	
	- ND: Tố cáo chính quyền thực dân đã biến

	
	
	
	Ái
	chính
	người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa

	
	
	
	Quốc
	luận
	
	thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của

	
	
	
	
	
	
	mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc.

	
	
	
	
	
	
	- NT: Tư liệu phong phú xác thực, ngòi bút

	
	
	
	
	
	
	trào phúng sắc sảo, giọng điệu vừa đanh

	
	
	
	
	
	
	thép vừa mỉa mai chua chát, có nhiều hình

	
	
	
	
	
	
	ảnh giàu biểu cảm.

	
	
	
	
	
	
	


Câu 2. Nêu lên sự khác biệt về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong bài 15, 16 và 18, 19? Vì sao các bài 18 và 19 được gọi là “Thơ Mới”? Chúng mới ở chỗ nào?

	Các phương diện thể hiện
	Bài 15, 16
	Bài 18, 19

	
	- Vào nhà ngục Quảng
	- Nhớ rừng.

	Tên bài
	Đông cảm tác.
	- Ồng đồ.

	
	- Đập đá ở Côn Lôn.
	- Quê hương.

	
	- Muốn làm thằng Cuội.
	- Khi con tu hú.

	
	
	

	
	Mỗi câu bảy chữ, mỗi bài
	-  Số  chữ  và  số  câu

	Số câu số chữ
	có bốn câu. Hạn định về
	không  hạn  định:  năm

	
	số câu, số chữ.
	chữ, tám chữ, bảy chữ,

	
	
	sáu chữ...

	
	
	

	
	Ngắt nhịp: 4/3
	Không quy định về ngắt

	Ngắt nhịp
	
	nhịp (ngoại trừ bài Khi

	
	
	con tu hú)

	
	
	

	
	Tuân thủ theo quy luật về
	Không quy định về đối,

	Vần, đối
	đối (câu 3 đối với câu 4,
	vần  tự  do  thoải  mái

	
	câu 5 đối với câu 6), vần
	(ngoại trừ bài thơ Khi

	
	(vần bằng và vần chân)
	con tu hú)

	
	
	

	Ngôn ngữ
	Ngôn ngữ trang trọng có
	Ngôn ngữ bình dị, đầy

	
	tính chất hào hùng.
	gợi cảm.

	
	
	



 -> Như vậy qua bảng so sánh trên, ta thấy  cả bốn văn bản trong bài 18.19 có hình thức linh hoạt, tự do hơn nhiều. Tuy cũng có một số quy tắc về vần , nhịp...nhưng không gò bó mà ngược lại, linh hoạt, tự do về số câu trong bài, lời thơ tự nhiên, không có tính chất ước lệ, công thức, cảm xúc nhà thơ được phát biểu chân thật , được bộc lộ “ cái tôi” của mình.... Cũng chính vì vậy mà nó được gọi là “ Thơ mới”.
Câu 3. Qua các bài trong văn bản 22, 23, 24, 25 và 26 cho biết thế nào là văn bản nghị luận? Văn nghị luận trung dại 22 —>25 và văn nghị luận hiện đại 26 có gì khác biệt?
- Văn nghị luận là loại văn dùng lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận mạch lạc, khúc chiết đề thuyết phục nhận thức của người đọc về một vấn đề nào đó.

- So sánh:
	Tiêu chí so sánh
	NL trung đại
	NL hiện đại

	Hình thức
	Khuôn vào những thể loại riêng: chiếu, hịch, cáo, tấu  với kết cấu,bố cục riêng

	Là một thể văn trong văn xuôi hiện đại(tiểu thuyết), không chia thành các thể văn nhỏ một cách rõ ràng

	Nội dung
	Mang đậm tương quan của con người trung đại: tư tưởng mệnh trời, tinh thần “thần chủ”, lí tưởng nhân nghĩa, tâm lí sùng cổ
	Thoát hẳn những tư tưởng cổ điển, hướng tới những tư tưởng mới của thời đại

	Nghệ thuật:


	- Dùng nhiều từ ngữ cổ,nhiều điển cố, điện tích

- Hình ảnh giàu tính ước lệ, câu văn theo lỗi biền ngẫu

- Có thứ bậc trên dưới:vua-tôi; tướng lĩnh- bề tôi như ta, các ngươi; hoàng thượng- hạ thần...
	-Từ ngữ: Giản dị, gần gũi với đời sống hàng ngày

- BPTT: Dùng nhiều biện pháp so sánh, ẩn dụ, hoán dụ có trong đời sống hàng ngày

- Xưng hô:Có tính đại chúng,gắn bó, gần gũi: Tôi, chúng ta


Câu 4: Chứng minh các văn bản nghị luận trên đều viết có lí do, có tình, có chứng cớ nên đều có sức thuyết phục.
- Có lí: Luận điểm, ý kiến xác thực, vững chắc, lập luận chặt chẽ, đó là cái gốc là xương sống của bài văn nghị luận.

- Có tình: Tình cảm, cảm xúc, nhiệt huyết, niềm tin vào lí lẽ phải vào vấn đề luận điểm của mình nêu ra.

- Chứng cứ: Dẫn chứng sự thật hiển nhiên để khẳng định luận điểm.

=>Ba yếu tố trên không thể thiếu và kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn với nhau trong văn nghị luận. Tạo nên giá trị thuyết phục, sức hấp dẫn riêng của kiểu văn bản này.

Câu 5: Những nét giống nhau và khác nhau cơ bản về nội dung tư tưởng và hình thức thể loại của 3 văn bản bài 22, 23, 24.

* Giống nhau: 

- Về nội dung: 

+ Ý thức độc lập dân tộc chủ quyền đất nước.

+ Tinh thần dân tộc sâu sắc, lòng yêu nước nồng nàn.

- Về hình thức:

+ Văn bản nghị luận trung đại, kết hợp lí -tình, chứng cớ dồi dào, đầy sức thuyết phục.

* Khác nhau:

- Về nội dung:

+ Chiếu dời đô: ý chí tự cường quốc gia thể hiện chủ trương dời đô.
+ Hịch tướng sĩ: Tinh thần bất khuất, quyết chiến, quyết thắng giặc Nguyên Mông là hào khí Đông A sôi sự

sục.

+ Nước ĐạiViệt ta: ý thức so sánh đầy tự hào về một nước Đại Việt độc lập.

- Về hình thức: Về hình thức thể loại: Chiếu, hịch, cáo.
Câu 6: Tại sao “Nước Đại Việt ta” dược coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc, so sánh với “Sông núi nước Nam” để tìm ra điểm mới.
+ Lí do Nước Đại Việt ta được coi là bản tuyên ngôn độc lâp:  
· Văn bản ra đời trong hoàn cảnh đầy ý nghĩa sau cuộc đại chiến chống quân Minh thắng lợi.

· Văn bản đưa ra nhiều yếu tố để khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc trên nhiều phương diện: văn hiến, lãnh thổ, phong tục, chính quyền nhà nước, anh hùng hào kiệt, truyền thống lịch sử.

- Khẳng định dứt khoát chân lí: Việt Nam là một nước độc lập dân tộc chủ quyền.

- Là tư tưởng cốt lõi của bản tuyên ngôn độc lập do Hồ ChủTịch (1945) thể hiện.
* So sánh: Sông núi nước Nam – Nước Đại Việt ta
+ Sông núi nước Nam: được xem như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, xác định chủ yếu trên hai yếu tố: lãnh thổ và chủ quyền

+ Nước Đại Việt ta: Nước Đại Việt ta cùng có giá trị là tuyên ngôn độc lập của dân tộc nhưng so với Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt ta thấy tác phẩm của Nguyễn Trãi phát triển cao hơn, toàn diện và sâu sắc hơn. Đó là phát triển hoàn chỉnh về quan niệm quốc gia, dân tộc
Câu 7: Lập bảng thống kê các văn bản nước ngoài đã học

	TT văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Cô bé bán diêm
	An- đec- xen (Đan Mạch)


	Truyện cổ tích
	Lòng thương cảm sâu sắc với một em bé bất hạnh trong đêm giao thừa.
	- Đan xen hiện thực và mộng ảo.

- Tình tiết diễn biến hợp lí.

	Đánh nhau với cối xay gió
	Xec-van- tec

(Tây Ban Nha)
	Tiểu thuyết


	Sự tương phản về mọi mặt giữa Đ và X. cả hai đều có những mặt ưu- nhược điểm.
	- Kể theo trình tự thời gian, dựa trên sự đối lập.

- Giọng điệu hài hước, chế giễu

	Chiếc lá cuối cùng
	O- hen- ri

(Mĩ)
	Truyện ngắn
	Tình yêu thương cao cả giữa những nghệ sĩ nghèo
	- Đảo ngược tình huống hai lần.

	Hai cây phong
	Ai- ma- top

(Nga)
	Truyện ngắn
	Tình yêu quê hương da diết gắn với câu chuyện hai cây phong
	- MT sinh động

- Ngòi bút đậm chất hội họa.

	Đi bộ ngao du
	Ru- xô

(Pháp)
	Tiểu thuyết- chính luận
	Bàn về lợi ích của việc đi bộ ngao du với quá trình học tập, hiểu biết và rèn luyện của con người.
	-Lập luận chặt chẽ.

-Lí lẽ sinh động.

	Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục
	Mô- li- e (Pháp)
	Hài kịch
	Xoay quanh việc học đòi làm sang của ông Giuốc- đanh.
	- Ngôn ngữ, giọng điệu hài hước.


Câu 8: Chủ đề và phương thức biểu đạt chủ yếu của các văn bản nhật dụng lớp 8 đã học
	Tên văn bản
	Tác giả
	Chủ đề
	PTBĐ

	1.Thông tin về ngày trái đất năm 2000
	Theo tài liệu của sở KHCNHN


	Nêu lên tác hại của bao ni lông và lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông để cải thiện môi trường sống, bảo vệ Trái Đất.
	Nghị luận
+ biểu cảm

	2. Ôn dịch thuốc lá
	Nguyễn Khắc Viện
	Nêu lên tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ, đời sống vật chất và tinh thần của con người, đồng thời kêu gọi mọi người phải có hành động thiết thực để ngăn chặn ôn dịch này.
	Nghị luận
+ biểu ảm

	3.Bài toán dân số
	Thái An (báo GDTĐ số 28/ 1995)
	Kêu gọi mọi người hãy hạn chế sự gia tăng dân số để bảo vệ cuộc sống của chính mình và thế hệ mai sau.
	Nghị luận+ biểu cảm


B. CÂU HỎI CỦNG CỐ 
Câu 1:Học thuộc thơ và nắm được nội dung,nghệ thuật các bài thơ sau:Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh Pác Bó, Ngắm trăng
Câu 2: Học thuộc ghi nhớ các văn bản nghị luận: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta, Bàn luận về phép học
Câu 3: Chỉ ra điểm giống và khác nhau của các thể loại: Chiếu, Hịch, Cáo, Tấu

Câu 4: Nắm được nội dung, nghệ thuật các văn bản nhật dung: Thông tin về ngày trái đất năm 2000, Ôn dịch thuốc lá, Bài toán dân số
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VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

A. NỘI DUNG BÀI HỌC 
I. Đặc điểm của văn bản tường trình

1. Ví dụ

- Người viết:  là HS

- Viết cho: cô giáo dạy văn và thầy hiệu trưởng

- Mục đích: tường trình về việc nộp bài chậm, mất xe đạp.

- Nội dung: sự việc nộp bài chậm và việc  mất xe đạp 

- Thể thức: theo những mục đã quy định sẵn

- Thái độ: khách quan, trung thực.

-> VB tường trình 
- Một số trường hợp cần viết VBTT:

 + Tường trình khi bị mất tiền trong lớp.

 +  Tường trình về việc gây sự đánh nhau với bạn.

 + Tường trình về việc bỏ giờ học.

2. Kết luận(ghi nhớ SGK/T 136)
II. Cách làm văn bản tường trình

1. Tình huống cần phải viết bản tường trình

- Tình huống a, b: làm VB tường trình

-Tình huống c: không cần thiết

- Tình huống d. tuỳ tài sản mất lớn hay nhỏ mà làm bản tường trình

2. Cách làm văn bản tường trình

a. Thể thức mở đầu

b. Nội dung.

c. Kết thúc.

3. Lưu ý  
-Tên văn bản nên dùng chữ in hoa.
- Chú ý chừa khoảng cách hơn một dòng giữa các phần quốc hiệu và tiêu ngữ,địa điểm và thời gian làm tường trình, tên văn bản và nội dung tường trình.
- Không viết sát lề giấy bên trái,không để phần trên trang giấy có khoảng trống quá lớn.
B. CÂU HỎI CỦNG CỐ 
Câu hỏi: Chọn 1 trường hợp trong mục 1 để viết bản tường trình.
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         VĂN BẢN THÔNG BÁO 

A. NỘI DUNG BÀI HỌC 
I. Đặc điểm văn bản thông báo:

1. Ví dụ

-Người viết: Cơ quan nhà nước, lãnh đạo, cấp trên.

- Người nhận: cấp dưới hoặc nhân dân, cơ quan tổ chức nhà nước khác

- Nội dung- Mục đích: Nhằm phổ biến tình hình, chủ trương, chính sách mới, truyền đạt nội dung công việc....

- Hình thức: Ngắn gọn, rõ ràng, sạch sẽ
2. Kết luận (ghi nhớ SGK/T 143)
II. Cách làm văn bản thông báo:

1. Tình huống cần làm văn bản thông báo:

- Tình huống a: Cần viết văn bản tường trình với cơ quan công an.

- Tình huống b: Phải viết thông báo.

- Tính huống c: Có thể viết thông báo. Với các đại biểu, khách thì cần viết giấy mời.

2. Cách làm văn bản thông báo

a. Thể thức mở đầu văn bản

- Tên cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc (UBND huyện, xã)

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Địa điểm, thời gian

- Tên văn bản thông báo về việc.

b. Nội dung

c. Kết thúc VB

- Họ tên, chức vụ và chữ ký của người có trách nhiệm thông báo.

- Nơi nhận thông báo.

3. Lưu ý

- Lời văn thông báo cần rõ ràng chính xác để tránh người đọc hiểu lầm.

- Trình bày thông báo theo đúng mẫu chuẩn.

- Thông báo cần gửi đến tay người kịp thời.

B. CÂU HỎI CỦNG CỐ 
Câu hỏi: Sắp tới, trường em sẽ tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về vi rút Corona. Em hãy thay mặt Cô tổng phụ trách đội viết văn bản thông báo tới các lớp, các bạn học sinh trong trường
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ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2

MÔN: NGỮ VĂN
Đề số 1:

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4

Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ... Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực.

[..] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm”.

Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.
(Quà tặng cuộc sống - Thu Quỳnh và Hạnh Nguyên dịch, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr.56-57)

Câu 1. ( 0,5điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. ( 0,5 điểm) Nêu công dụng của dấu hai chấm trong câu sau: Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm”.
Câu 3. ( 1 điểm) Xét về cấu tạo, câu “ Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó”.thuộc kiểu câu nào?

Câu 4. ( 1 điểm) Từ câu “Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực.” em hãy nêu một số hành động cụ thể để biến ước mơ của mình thành hiện thực.
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
     Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống con người.
Câu 2 (5,0 điểm).

  “Trò chơi điện tử vốn là một trò giải trí lành mạnh nhưng nhiều bạn vì ham mê điện tử mà sao nhãng học hành gây nhiều hậu quả tai hại.”

             Em hãy bàn về hiện tượng này.
Gợi ý phần Làm văn

Câu 1:

– Giải thích: ước mơ là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Ước mơ chính là động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để dẫn tới ước mơ.

– ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống: 

      + Ước mơ cũng chính là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc chúng ta được thừa nhận năng lực của mình.

      + Con đường dẫn tới ước mơ cũng vô cùng khó khăn, không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, nhưng với những người kiên trì, bền chí, thì ước mơ sẽ giúp cho bạn định hướng cho tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất.

       + Ước mơ sẽ đưa con người đi tới những tương lai, không quản ngại những trông gai, nghiệt ngã, những khó khăn trên con đường đi của mình.

        + Ước mơ là điều mà ai cũng nên có và cần có trong cuộc sống bởi nếu không có ước mơ cuộc sống của bạn sẽ mất phương hướng vô định, sẽ sống hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.

– Mở rộng: trong xã hội ngày nay, vẫn còn nhiều bạn trẻ sống không có ước mơ, không có ý chí phấn đấu, buông bỏ đời mình… 

– Bài học: Chúng ta cần phải có ước mơ mục đích sống cho riêng mình; chuẩn bị những tư trang cần thiết cho con đường đi tới ước mơ của mình. 

· Liên hệ bản thân.
Câu 2:

1. Mở bài:

- Giới thiệu về : 
+Trò chơi điện tử vốn là một trò chơi giải trí lành mạnh đã được du nhập từ các nước tiên tiến hay được sáng tạo bởi những lập trình viên tài giỏi, có trí óc tưởng tưởng cao. + Dẫn dắt vào nhận định: “ Trò chơi điện tử vốn là một trò giải trí lành mạnh nhưng nhiều bạn vì ham mê điện tử mà sao nhãng học hành.” .....   
2.Thân bài:                                                                                
 + Giải thích : Trò chơi điện tử ( game) là một dạng giải trí đối với con người sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Nó được sáng tạo bởi những người tài giỏi, thông minh, có trí óc tưởng tượng phong phú. Đó là trò tiêu khiển không chỉ đối với trẻ con mà đối với những người lớn tuổi.                                 

+ Thực trạng:                                                                            
  - Quán internet mọc lên rất nhiều, khắp mọi nơi.                            
 - Nhiều bạn ngồi hàng ngày, hàng giờ trước màn hình vi tính, mê mân với những trò chơi như: liên minh huyền thoại, nông trại, thời trang, nấu ăn, đảo rồng… quên cả thời gian, quên ăn, lúc nào cũng chỉ muốn chinh phục, khám phá để trở thành người giỏi nhất...                                                                           
 + Nguyên nhân:   
- Do ý thức bản thân, ham mê quá mức và chưa xác định được động cơ và mục đích học tập.                                                       
- Do cha mẹ quá nuông chiều con, buông lỏng hoặc quá tin tưởng vào con, không quan tâm đến con.                                     
- Thích chinh phục khám phá để trở thành người giỏi nhất, để bạn bè tôn vinh và bái phục.                                                        
- Do buồn chán hoặc bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, không tự chủ được bản thân....                                                                                 =>  Có rất nhiều nguyên nhân nhưng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa thì ham mê điện tử có nhiều tai hại.                            
+ Tác hại :                                                                                   
 - Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe: làm cho mắt bị mỏi, nặng hơn là bị cận thị, sức khỏe giảm sút nhanh chóng                       
 - Tiêu tốn tiền bạc của gia đình một ích vô ích có khi còn làm thay đổi nhân cách của con người.                                               
- Đạo đức: Để có tiền chơi điện tử nhiều thói hư tật xấu bắt đầu nảy sinh như: nói dối, trộm cắp, lừa lọc, thậm trí còn giết người.  Trò chơi điện tử khiến tâm hồn con người bị đầu độc bạo lực, chém giết, bắn phá khiến con người dễ rơi vào thế giới ảo, đầu mưu mô, nhiều thủ đoạn dẫn đến việc luôn luôn tìm mọi cách đối phó với gia đình, bạn bè, thầy cô….                                                            
- Học tập: Học sinh sẽ xao nhãng việc học, bỏ học, trốn học, không làm bài tập dẫn đến học tập sút kém.                                                  
+ Biện pháp.    )                                                                                                                                                   - Học sinh cần xác định được nhiệm vụ chính là học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, không lãng phí thời gian vào trò chơi vô bổ, thậm chí có hại, biết chế ngự, kìm nén bản thân để không xa vào những trò chơi chết người đó.                  
 - Khuyên những người bạn ham mê điện tử.                                
- Gia đình có sự quan tâm thường xuyên                                                
- Nhà trường và xã hội quản lý chặt chẽ, giáo dục, phối hợp thế hệ trẻ tạo ra những sân chơi bổ ích có trí tuệ để tất cả các bạn đều tham gia.                                                                             
3.Kết bài:                                                                                     
- Ham chơi điện tử là một ham muốn nhất thời nhưng tác hại vô cùng to lớn, vì tương lai của chính mình, chúng ta đừng để bản thân mắc vào những trò chơi tai hại đó.                                                  

– Liên hệ bản thân cần làm gì để không mắc vào tệ nạn này
Đế  số 2:

I.ĐỌC- HIỂU: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
          Ở Trường Sa, khoảnh khắc bình minh lên rất tuyệt. Bóng đêm bị xua tan dần, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển phẳng lặng và tinh khiết. Đường chân trời lúc này thẳng tắp như một sợi chỉ cắt ngang ông mặt trời. Biển được phủ một lớp tráng vàng trong suốt. Ánh sáng chan hòa, thiên nhiên như reo ca trước bình minh của một ngày mới... Ở mỗi đảo trên quần đảo Trường Sa, mặt biển và bầu trời luôn song hành. Một ngày bắt đầu khi mặt trời mọc ở biển, lên cao rồi lại lặn xuống biển để chia tay với ánh sáng, đón bóng đêm về. Và giây phút mặt trời nhô lên khỏi mặt biển ban phát thứ hào quang dịu ngọt khắp đại dương đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới thật tuyệt vời.

           Thiên nhiên thật diệu kì. Vì sao chúng ta lại không tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời đó nhỉ! Hãy nhớ ngắm bình minh trên biển khi có dịp đi nghỉ mát tại các vùng biển nước ta các em nhé!

         (Trích Cùng tìm hiểu quần đảo Trường Sa – Việt Nam qua luyện tập Tiếng Việt Tiểu học, tr. 76, NXB Giáo dục, 2013)
Câu 1. Đoạn trích trên miêu tả cảnh biển ở quần đảo Trường Sa vào thời điểm nào trong ngày?

Câu 2: Xét theo mục đích nói, câu sau thuộc kiểu câu gì? Nó dùng để làm gì?

Bóng đêm bị xua tan dần, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển phẳng lặng và tinh khiết.

Câu 3. Theo em, hình ảnh, chi tiết nào của biển đảo Trường Sa đẹp nhất trong đoạn trích? Vì sao? 

Câu 4. Hãy kể tên 2 viêc mà theo em mọi người cần phải làm để bảo vệ Trường Sa?

II.TẬP LÀM VĂN

Câu 1 (2.0 điểm): Từ nội dung của phần đọc- hiểu kết hợp với kiến thức xã hội, em hãy viết đoạn văn ngắn với chủ đề : “Hãy chung tay bảo vệ môi trường biển”
Câu 2. ( 5.0 điểm)
    Em hãy viết một bài văn trình bày ý kiến về lời nhận định sau đây: “Đọc sách là công việc bổ ích vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống”.
Gợi ý phần Làm văn
Câu 1: Học sinh có thể lập luận theo nhiều cách, điều cốt yếu là cần nêu rõ quan điểm và lập luận thuyết phục. Có thể theo hướng sau:
- Giải thích : Môi trường biển là gì?

- Ý nghĩa của môi trường biển đối với đời sống:
+Biển có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của con người. Nếu biển bị ô nhiễm, con người sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề.

+ Bảo vệ môi trường biển trước hết là bảo vệ cuộc sống của mỗi cá nhân. Sau nữa là bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc...
-Thực trang môi trường biện hiện nay?

- Nguyên nhân?

- Biện pháp?
- Bảo vệ môi trường biển là trách nhiệm của mọi người và phải thể hiện bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Cần có thái độ lên án những hành động gây hại đến môi trường biển...
- Liên hệ bản thân

Câu 2:

1. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề.

- Dẫn lời nhận định:  Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích vì nó giúp ta hiểu thêm về đời sống.

2. Thân bài

a. Ý nghĩa tác dụng của việc đọc sách: sách là tài sản vô giá , là người bạn tốt, Bởi sách là nơi lưu giữ toàn bộ sản phẩm tri thức của con người về mọi mặt trong đời sống xã hội.

b. Chứng minh tác dụng của việc đọc sách

- Giúp ta có thêm tri thức, mở rộng tầm hiểu biết, thu thập thông tin nhanh chóng, chính xác...

- Sách bồi dưỡng tâm hồn.

- Sách giáo dục nhân cách, thẩm mỹ.

- Sách cho ta những giây phút thư giãn.

c. Tác hại của việc không đọc sách: thiếu kiến thức, hiểu biết, cảm thấy vô vị nhàm chán, thụt lùi so với xã hội…

d. Phương pháp đọc sách có hiệu quả: cách chọn sách (sách tốt, có giá trị…). Cách đọc sách( đọc kĩ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm, ghi chép, vận dụng...)
e. Phê phán thái độ chưa biết trân trọng sách, lười biếng đọc sách, không biết cách đọc sách...; đọc sách có nội dung chưa tốt…

(Lý lẽ kèm dẫn chứng)

3 Kết bài:

· Khẳng định lại lợi ích của việc đọc sách

· Bài học cho bản thân

Đề số 3:

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (3.0 điểm)

      Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

        ... “Khi con người đi bộ đúng phương pháp sẽ góp phần làm cho hệ cơ bắp thêm dẻo dai, các khớp vận động tốt, hệ tuần hoàn lưu thông một cách thông suốt và mạnh hơn. Đi bộ có tác dụng tốt cho những người bị bệnh lý về tim mạch và nhiều bệnh khác.  Đối với con người, đi bộ thể thao hay đi bộ tập thể dục có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên đi bộ đúng phương pháp và cách thức mới đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, đi bộ nên đi tự nhiên, tránh quá gò bó theo kỹ thuật.”

                                     ( Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Câu 1: Trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 (tâp I) cũng có môt văn bản nhắc đến tác dụng của việc đi bộ, đó là văn bản nào? Nêu tên tác giả? (0,5 điểm)

Câu 2: Chỉ ra và nêu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của một câu cầu khiến được sử dụng trong đoạn trích? (1,0 điểm)
Câu3 : Văn bản em vừa tìm được và đoạn trích trên có chung một nội dung. Theo em nội dung đó là gì? (0,5 điểm)

Câu 4: Bài học em rút ra được từ đoạn trích trên là gì? (Trình bày bằng 1 câu văn ngắn gọn) (1,0 điểm)
II. PHẦN TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm)

 Câu 1 ( 2,0 điểm): Từ nội dung của đoạn văn bản trong phần Đọc- hiểu, em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình về câu “ Có sức khỏe là có tất cả”?
Câu 2. (5,0 điểm):  Hãy nói không với các tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy, thuốc lá, văn hóa phẩm không lành mạnh, …)
Gợi ý phần Làm văn

Câu 1:

- Nội dung cần trình bày: Nêu tác dụng của sức khỏe trong cuộc sống của con người và xã hội:

+ Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải là chỉ là không có bệnh tật hay tàn phế.

+ Sức khỏe là món tài sản mà không gì có thể mua được. Bởi khi cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, ta sẽ học tập tốt và có thể làm những điều mình thích. Làm những việc có ích cống hiến cho đời, cho xã hội...

+ Muốn có sức khỏe tốt cần chăm tập thể dục, ăn uống sinh hoạt điều độ hợp lý...
Câu 2

a.Mở bài: (0.5 điểm)

- Dẫn dắt vấn đề: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật hiện nay đã kéo theo những tác hại tiêu cực nhất định mà trong số đó, mối nguy hại của tệ nạn xã hội đang trở thành vấn đề vô cùng nóng bỏng.

- Nêu vấn đề: Mỗi người chúng ta cần phải hiểu được sự nguy hiểm của tệ nạn xã hội và chủ động phòng tránh, “nói không với tệ nạn xã hội”.

b.Thân bài: (4.0 điểm) Trình bày, giải thích, đánh giá chứng minh :
Luận điểm 1: Khái niệm (0.5 điểm)
- Tệ nạn xã hội là hệ thống các hiện tượng xã hội có tính tiêu cực, được biểu hiện thông qua các hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật, phá vỡ thuần phong mỹ tục, chuẩn mực xã hội gây những hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và xã hội.

- Các tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay: cờ bạc, ma túy và mại dâm.

Luận điểm 2: Tại sao phải nói không với các tệ nạn xã hội (2.0 điểm)
* Thực trạng tệ nạn xã hội hiện nay

- Xã hội ngày càng phát triển kéo theo sự băng hoại về đọa đức và sự phát triển mạnh mẽ của các tệ nạn xã hội.

- Tệ nạn cờ bạc:

   + Là hiện tượng xã hội trái pháp luật biểu hiện qua việc các cá nhân, tạp thể tổ chức chơi bài tú-lơ-khơ, xóc đĩa, chọi gà, cua cá... ăn tiền.

   + Tệ nạn cờ bạc phổ biến trong mọi lứa tuổi, mọi giai cấp bởi cách thức dễ dàng thực hiện cùng với thú vui, lòng tham không đáy của con người.

- Tệ nạn ma túy:

   + Là khái niệm dung để chỉ tình trạng những cá nhân, tập thể, tổ chức sử dụng, kinh doanh trái phép chất gây nghiên, phổ biến là ma túy.

   + Tệ nạn ma túy tồn tại theo đường dây, từ người phân phối đến con nghiện trải qua rất nhiều “tay”, nhiều “mối”, vì vậy tệ nạn ma túy như một thế giới ngầm, rất khó có thể trị triệt để tận gốc tệ nạn. Những con nghiện của tệ nạn này thường là những thanh thiếu niên bị dụ dỗ, lôi kéo, sa ngã vào con đường nghiện ngập.

- Tệ nạn mại dâm: là một hiện tượng xã hội tiêu cực, được biểu hiện qua việc các cá nhân dùng các dịch vụ tình dục bằng tiền bạc, lợi ích vật chất hay các lợi ích khác.

* Hậu quả của tệ nạn xã hội

- Tệ nạn cờ bạc gây thiệt hại lớn về kinh tế, số tiền mà những người thua cờ bạc tính bằng tiền chục triệu, trăm triệu, thậm chí có người thua đến tiền tỷ, chục tỷ, trở thành con nợ, hoặc tự tử trốn nợ, hoặc bị chủ nợ đòi giết. Không chỉ vậy, cờ bạc còn gây mất kỉ cương, trật tự xã hội, an toàn xã hội. (lấy dẫn chứng)

- Tệ nạn ma túy là loại tệ nạn nặng nhất, đặc biệt gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con nghiện khi có nguy cơ mắc những căn bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, giang mai, lậu, sùi mào gà... Theo một thống kê năm 2016, mỗi ngày có tới 552 người chết vì ma túy trên toàn cầu. Riêng Việt Nam, tệ nạn ma túy đang ngày một biến tướng với những hình thức tinh vi, giảo hoạt.

- Tệ nạn mại dâm gây băng hoại giá trị con người, băng hoại đạo đức, mất trật tự xã hội và là mầm mống lây nhiễm các căn bệnh hiểm nghèo qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS

- Tóm lại, tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả vật chất, sức khỏe và tinh thần cho xã hội, là phần đen tối, vết nhơ ngăn chặn sự phát triển của thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng.

Luận điểm 3: Làm thế nào để ngăn chặn tệ nạn xã hội (1.0 điểm)
- Nhận thức đúng những tác hại nghiêm trọng mà tệ nạn xã hội gây ra.

- Rèn luyện đạo đức, nhân cách của bản thân.

- Tích cực tham gia tuyên truyền ngăn chặn tệ nạn xã hội
c.Kết bài: (0.5 điểm) 
- Khẳng định lại vấn đề: Tệ nạn xã hội tiềm ẩn mối nguy hại khôn lường cho sự phát triển của đất nước vfa văn minh của xã hội.

- Liên hệ bản thân: Thế hệ trẻ phải có trách nhiệm trong việc đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.

Đề số 4
I.PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (3 điểm):
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:

      “Bản chất của việc học, xét cho đến cùng, lại chính là tự học. Cuộc đời ta không thể cứ mãi lệ thuộc vào cha mẹ hay thầy cô dìu dắt ta mãi. Vì nếu ta cứ thụ động dựa vào sự dìu dắt đó thì thử hỏi cho đến bao giờ ta mới có thể thực sự trưởng thành? Đành rằng khi còn nhỏ sự dìu dắt của cha mẹ hay thầy cô là không thể thiếu, nhưng đến một lúc nào đó, ta phải đi trên con đường đời của mình bằng chính đôi chân mình và tự học lấy những gì cần thiết. Bởi vì, mọi thứ hỗ trợ của cha mẹ và thầy cô đều chỉ là những giúp đỡ bên ngoài. Trong khi đó, nỗ lực tự học mới là nỗ lực tự thân, nỗ lực xuất phát từ khát vọng mãnh liệt bên trong chính ta. Và chính nỗ lực tự thân này mới là điều quyết định bạn sẽ học được gì hữu ích trong cuộc đời này”.

                                                     (Trích Kỹ năng tự học suốt đời – Lại Thế Luyện)

Câu 1 ( 0.5 điểm)  Nêu nội dung chính của đoạn văn trên

Câu 2 ( 0.5 điểm) Trong chương trình Ngữ văn lớp 8 cũng có một văn bản đã chỉ ra các phương pháp học tập. Theo em đó là văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 3 ( 1.0 điểm) Chỉ ra một câu trần thuật có trong đoạn văn trên và cho biết chức năng chính của nó.

Câu 4 ( 1.0 điểm) Theo em, phương pháp học nào sẽ giúp học sinh học tập đạt kết quả tốt nhất.( Trình bày từ 2 đến 3 phương pháp học). 

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN (7 điểm):

Câu 1. (2,0 điểm): Từ nội dung phần Đọc-hiểu, em hãy viết đoạn văn (từ 12 đến 15 câu) nêu suy nghĩ của em về tinh thần tự học..
Câu 2 ( 5,0 điểm): Từ văn bản “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”.
Gợi ý phần Làm văn
Câu 1: HS cần viết được các ý cơ bản sau:
-  Giải thích: Tự học là tự nỗ lực, khám phá và tìm kiếm các kiến thức một cách chủ động, tự lập tích cực.

=> Tinh thần tự học là thái độ nghiêm túc, chăm chỉ cần mẫn của bản thân khi chủ động tiếp thu và lĩnh hội tri thức không thụ động.

- Biểu hiện: Quá trình tự học cũng có phạm vi khá rộng: khi nghe giảng, đọc sách hay làm bài tập, cần tích cực suy nghĩ, ghi chép, sáng tạo nhằm rút ra những điều cần thiết, hữu ích cho bản thân. Tự học cũng có nhiều hình thức: có khi là tự mày mò tìm hiểu hoặc có sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy cô giáo… Dù ở hình thức nào thì sự chủ động tiếp nhận tri thức của người học vẫn là quan trọng nhất.

- Bàn luận

+ Tinh thần tự học giúp ta nắm bắt kiến thức sâu rộng và chủ động hơn.

+ Phát huy khả năng sáng tạo của bản thân.

+ Kết quả học tập được nâng cao.

+ Không hiểu một cách thụ động, nông cạn kiến thức.

+ Bài học trở nên hứng thú, nhiệt tình và say mê hơn.

+ Phê phán lối học tủ, học vẹt

- Khẳng định vai trò của việc tự học

- Liên hệ và rút ra bài học.
Câu 2:

1. Mở bài:

- Từ xưa đến nay, việc học luôn được đề cao. Việc học là một quá trình liên tục, lâu dài gắn bó với con người trong suốt cuộc đời. Nếu chỉ học kiến thức mà không vận dụng kiến thức đó vào trong cuộc sống thì việc học đó chẳng mang lại kết quả như ta mong muốn.

- Nguyễn Thiếp là người “thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu cao” đã viết bài tấu “ Bàn luận về phép học” gửi vua Quang Trung vào tháng 8 năm 1791. Đoạn trích bàn về việc học dưới thời phong kiến. Điều chính yếu là bàn về mục đích, tác dụng của việc học cũng như phương pháp học. Từ bài học của Nguyễn Thiếp chúng ta bàn về mối quan hệ giữa học và hành
2. Thân bài:

a. Giải thích khái niệm:

- Tấu là một loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị. Tấu có thể được viết bằng văn vần hoặc văn biền ngẫu .

b. Nội dung đọan trích:

- Đầu tiên tác giả nêu mục đích của việc học chân chính: Học để làm người . 

- Tác giả phê phán những biểu hiện lệch lạc sai trái trong việc học. Tác giả chỉ ra tác hại cả lối học đó là làm cho  “ Chúa tầm thường, thần nịnh hót”. Nghĩa là người trên kẻ dưới đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có thực chất, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan.

- Tác giả đưa ra những đề xuất: Việc học phải được phổ biến rộng khắp: mở thêm trường, mở rộng thêm thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học.

c. Qua bài tấu, nêu suy nghĩ giữa học và hành.

- Học là gì?: Học ở đây được coi là một quá trình thu nhậ kiến thức, luyện tập kĩ năng do người khác truyền lại hoặc tự mình tìm hiểu tiếp nhận kiến thức trong sách báo, truyền hình...

- Hành là gì? : Hành ở đây là thực hành, lấy những điều đã học áp dụng vào thực tế để kiểm nghiệm thành kĩ năng

- Thế nào là học đi đôi với hành?  Nghĩa là sau khi tiếp nhận được kiến thức thì đưa những điều được học vào thực tế để làm sinh động nó hơn.

d. Vì sao học phải đi đôi với hành?

- Trong mối quan hệ giữa học với hành, học đóng vai trò quyết định. Vì nếu không học được những kiến thức cho mình thì sẽ không có kiến thức để áp dụng vào thực tế cuộc sống mà kiểm nghiệm xem nó đúng hay sai, tốt hay chưa tốt.

- Nếu chỉ biết học lí thuyết mà không biết đến thực hành thì những lí thuyết ta học cũng chẳng có tác dụng nhiều trong cuộc sống.
e. Mở rộng vấn đề:

- Ngày nay, vấn đề học đi đôi với hành đã được đề cao, được quan tâm một cách đúng mức. Tuy vậy, do hoàn cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn nên những máy móc để thực hành có khi đã rất cũ kĩ, lạc hậu so với thực tại. Như vậy hành chảng có tác dụng là bao.

- Chúng ta cần phê phán những quan điểm sai lầm.
Kết bài:

- Lời tấu của Nguyễn Thiếp dâng lên nhà vua vẫn còn nguyên giá trị. Học đi đôi với hành là một phương châm học tập khoa học và rất quan trọng trong xã hội ngày nay.

- Bản thân phải biết học đi đôi với hành để thành người có ích cho cộng đồng, cho đất nước.
Đề số 5:

I. PHẦN ĐỌC -  HIỂU:  Em hãy đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:
       Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang của thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hung

       Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ,... Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.
                       (Trích: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Ngữ văn 7, tập 2)

a) Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

b) Hãy chỉ ra kiểu câu chủ yếu được dùng trong đoạn trích.

c) Tại sao có thể khẳng định: “Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.”?
d) Nêu nội dung chính của đoạn trích trên trong một câu văn.

II.PHẦN TẬP LÀM VĂN (7 điểm):

Câu 1. ( 2.0 điểm) 

Từ nội dung của đoạn văn ở phần Đọc – hiểu,  em hãy viết một đoạn văn ngắn   (từ 150-200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước.
Câu 2: ( 5.0 điểm )

           Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Em hiểu lời dạy trên thế nào? Hãy trình bày ý kiến của mình bằng một bài văn nghị luận
Gợi ý phần Làm văn
Câu 1:
Có thể triển khai nội dung theo các gợi ý sau:

- Giải thích khái niệm: Lòng yêu nước là tình yêu Tổ quốc mà cụ thể là yêu gia định, làng xóm, quê hương, được thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Biểu hiện: 

+ Trong chiến tranh: lòng yêu nước thể hiện ở lòng căm thù giặc, ý chí bất khuất kiên cường chống giặc ngoại xâm, ý thức về chủ quyền dân tộc…

+ Trong thời bình: lòng tự hào dân tộc, vừa tiếp nối truyền thống cha ông,  bảo vệ, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, vừa xây dựng đất nước giàu mạnh để có thể tự hào sánh vai các cường quốc trên thế giới. (Liên hệ với lòng yêu nước bằng các hành động cụ thể ở hiện tại ...)
- Vai trò của lòng yêu nước: là nguồn cảm hứng bất tận trong nghệ thuật, khiến con người sống có trách nhiệm với gia đình, quê hương và là chìa khóa giúp đất nước phát triển..

 - Liên hệ bản thân: Học để góp phần xây dựng đất nước ngày mai; giữ gìn bản sắc dân tộc trong mọi lĩnh vực, mọi mối quan hệ...
Câu 2:

a.Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận: Mối quan hệ giữa học với hành - dẫn lời dạy của Chủ tịch HCM.     
 b. Thân bài:

 * Giải thích:

    - Học là quá trình tiếp nhận, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm từ sách vở và thực tiễn cuộc sống...; biến những tri thức được tiếp thu ấy thành vốn hiểu biết của bản thân.
    - Hành là quá trình vận dụng tri thức, kinh nghiệm ấy vào trong cuộc sống thực tiễn, là những thao tác nhằm vận dụng các kĩ năng, kiến thức đã tiếp thu vào việc giải quyết những tình huống, những vấn đề cụ thể.

    - Mối quan hệ giữa “học” và “hành”: Học với hành phải đi đôi. Chúng là hai mặt thống nhất, bổ sung cho nhau:

     + Nếu học mà không hành thì nắm vững lí thuyết mà thiếu kĩ năng, thiếu kinh nghiệm thực tế, làm việc dễ thất bại, trở thành người vô dụng.

     + Nếu hành mà không học thì có kĩ năng, kinh nghiệm thực tế nhưng thiếu hiểu biết, không có sự soi sáng, chỉ đạo của lí thuyết, dẫn đến mò mẫm, lúng túng, thậm chí dễ mắc sai lầm trong công việc. 

     => Muốn thành công trong công việc phải biết kết hợp giữa học và hành một cách chặt chẽ và xuyên suốt. Lấy lí thuyết hỗ trợ cho thực hành và ngược lại lấy thực hành để khẳng định sự đúng đắn của lí thuyết. Từ đó, rút kinh nghiệm nâng cao hơn hiệu quả trong học tập.

* Lợi ích của việc “học đi đôi với hành”:
     - Vừa giúp nắm vững tri thức lí thuyết lại vừa rèn kĩ năng thực tế sẽ đem lại hiệu quả cao trong học tập.

     - Việc học sẽ không còn nhàm chán.

     - Đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.
* Liên hệ, mở rộng:


       - Phê phán những lối học sai lầm: chỉ học mà không hành hoặc hành mà không học; xem nhẹ việc học hoặc hành…

     - “Học đi đôi với hành” là một phương pháp học đúng đắn, mang lại hiệu quả cao, cần được thường xuyên vận dụng trong học tập.
c. Kết bài:  Ý nghĩa, lời khuyên..
MĐ chân chính của việc học





Phê phán những lệch lạc, sai trái








Khẳng định q.điểm p.pháp đúng đắn





Tác dụng của việc học chân chính








